
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

6 0 0

4 0 0

4 0 0

17 1 62 5025 UBT (P) 7cm

17 2 42 1011 UBT 2bên 15cm

17 3 32 ĐT NXTC 12tuần

17 4 42 2002 UXTC 16 tuần/Thiếu máu

17 5 36 2002 UBT (P) 10cm/VMC

18 6 62 0010 UXTC 18 cm (dây chằng rộng)

18 7 48 2002
UXTC 14 tuần + UBT (T)/VMC 

2lần

18 8 48 2002 UXTC 18 tuần

19 9 49 2012 UXTC 18 tuần/VMC Bóc NX

19 10 41 2012 CIN3

19 11 38 2002 NXTC 14tuần/VMC

19 12 50 ĐT UXTC 12 tuần

19 13 47 3003 UBT(P) 15cm

19 14 37 2002 NXTC 14 tuần

15 44 2022 UXTC 16 tuần

16 35 2002 NXTC 14 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 48 1021 UXTC 10 cm (nghi ác tính )

17 2 53 20002 UXTC 14 tuần

17 3 38 3013 NXTC 16 tuần

18 4 78 7005 UBT  7cm

18 5 38 1001 UXTC 20 tuần/VMC NXTC

* NGỌC HẢI + LƯƠNG.SB + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

TH.VÂN + Q.HƯƠNG + KIÊN.TT

TH.VÂN + Q.HƯƠNG + KIÊN.TT

B.HẢI + YÊN + CHỌN

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + QUYÊN.SB + QUỲNH.SB(S)

BS SẢN A + TÍNH.SB + TUẤN.SB(C)

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

M.TUẤN.BM + H.VÂN.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.VÂN.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.VÂN.NT + N.TRÚC.NT

* B.HẢI + NHÂN.SB + CHỌN

* B.HẢI + ÂN TRANG.SB + CHỌN

VIỆT THANH + HỒNG DƯƠNG + AN.SB

VIỆT THANH + HỒNG DƯƠNG + AN.SB

* H.HIỆP + LÂN PHƯƠNG.SB + THIÊNTHANH

H.HIỆP + THIÊNTHANH + LÂN PHƯƠNG.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A +THOA.TT + TRÚC PHƯƠNG.SB(S)

BS SẢN A +YẾN PHƯƠNG.SB+PHƯỢNG.SB(C)

VIỆT THANH + HỒNG DƯƠNG + AN.SB

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT (đường dọc)

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt*

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc u, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC + pp (T)  nếu có U

Từ ngày 29/07/2013 đến ngày 04/08/2013 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG

TRANG THỊ CẦM

LÊ BÍCH NGÂN

LÊ THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ CẨM HẰNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ KIM ĐIỀN

NGUYỄN THỊ  THƯỚC

LÝ KIM CÚC

LÊ THỊ HÀ

VŨ MINH HUỆ

PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT

LÊ THỊ KIM LOAN

PHẠM THỊ THOA

NGUYỄN THỊ XUÂN MAI

CHUNG NGUYỆT HẠNH

CHÂU THỊ THANH HÀ

NGUYỄN THỊ PHẾ

NGUYỄN THỊ XUÂN DUNG

PHẠM NGUYỄN THÙY TRINH *

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ HẢI ĐƯỜNG

LÊ THỊ SEN

4928

4930

5064

4885

4809

5008

4836

4956

SHC

4794

4784

4760

4980

4831

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4143

4833

4924

4889

PM

Ngày: 29/07/2013 

Ngày: 30/07/2013 

405B

4374

4916

5044



18 6 46 2002 UXTC 16 tuần

18 7 45 2002 UXTC 18 tuần

18 8 36 2032 NXTC 12 tuần

19 9 61 4004 UBT (P) 8cm

19 10 55 4005 UBT (P) 10cm

19 11 37 1001 NXTC 12 tuần (mong con)

19 12 48 1001 UXTC 16 tuần

19 13 47 4004 UXTC 16 tuần

19 14 37 1001 NXTC 12 tuần

15 48 2002
UXTC 16 tuần + ULNMTCBT (P) 

5cm

16 45 3002 UXTC 14 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 50 2022 UBT nghi k/VMC Cắt TC

17 2 49 2022 UXTC 20 tuần

17 3 30 2022 Teratoma2 BT 10 cm

18 4 56 7007 U hạ vị , nghĩ UBT 15 cm

18 5 42 2012 UBT 15 cm

18 6 21 ĐT U hạ vị nghĩ UBT 12 cm

18 7 45 4004 UXTC 16 tuần

18 8 38 0000 NXTC 16 tuần

19 9 50 0000
UXTC 18tuần

19 10 50 2012 UXTC 14 tuần + UBT (T) 3 cm

19 11 42 2002 UXTC 14 tuần

19 12 50 2002 UXTC 15 tuần

19 13 41 2002 UXTC 16 tuần

19 14 39 2002 NXTC 12 tuần

15 41 0000 NXTC 16 tuần

16 50 2012 UXTC 14 tuần

4 0 0   

B.HẢI + TÚ NGÂN + LAN HƯƠNG

DỰ BỊ  

DỰ BỊ   

BS SẢN A+HUỲNH THẢO.SB+NGÔ THẢO.SB(S)

TÔ NGUYỆT + HIỀN.CĐT + XUÂN.SB

PHẠM HẢI + M CHÂU + H.NHUNG.NT

* PHẠM HẢI + H.TRANG.SB + H.NHUNG.NT

* PHẠM HẢI + T.MAI.SB + H.NHUNG.NT

* B.HẢI + T.MAI.SB + LAN HƯƠNG

B.HẢI + TÚ NGÂN + LAN HƯƠNG

* Q.KHOA + TÂN.SB + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + TÂN.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

* TÔ NGUYỆT + V.XUÂN.SB + HIỀN.CĐT

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + CHI.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + TUYỀN.SB + THANH.SB(S)

BS SẢN A +THÀNH.SB+NGUYỄN THẢO.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

D.P.MAI + BÍCH TY + HÒA.TT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + ÁNH.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + ÁNH.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + ÁNH.SB

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + CHI.SB

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + CHI.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + HÒA.TT

D.P.MAI + BÍCH TY + HÒA.TT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT  (Mổ khó)

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

LÊ THỊ HỒNG DUNG

BÙI THỊ PHƯƠNG

BN SẢN A

ĐỖ THỊ HỒNG TÂM

NGUYỄN THỊ NHUNG

LƯƠNG ÁNH HỒNG

NGUYỄN KIM HOÀNG

NGUYỄN THỊ ÁNH THỦY

MAI THỊ XUÂN PHƯƠNG

PHẠM ÁNH NGUYỆT

LÊ THỊ BẠCH

ĐỖ THỊ NỮ

DƯƠNG THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ BÉ TƯ

LÊ THỊ THÚY

MẠC NGỌC LAN

NGUYỄN THỊ DUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ ĐỠ

TRƯƠNG THỊ HAI

HUỲNH THỊ HẤN

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

HUỲNH THỊ KIM ANH

NGUYỄN THỊ NHƠN

LÊ THỊ HOAN

TRẦN THỊ KIM PHỤNG

PHẠM THỊ KÉO

PHẠM THỊ LIÊN

4925

4464

5098

4932

4943

4947

3183

4981

750B

4927

4907

4972

4937

4968

5017

4999

4941

4897

4886

4888

4911

4936

4858

4935

4662

4991

4986

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 31/07/2013 

Ngày: 01/08/2013 



4 0 0  

17 1 43 2002 UBT 2bên 10 cm/VNC 2 lần

17 2 39 1001 UXTC 22 tuần

17 3 49 4004 UXTC 15 tuần

17 4 38 2022 NXTC 16 tuần

18 5 52 4034 UXTC 16 tuần

18 6 30 2002 ULNMTC BT 2 bên 15 cm

18 7 38 3013 NXTC 7 tuần dưới niêm

19 8 18 ĐT U hạ vị 12cm

19 9 50 4024 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

19 10 48 3003 NXTC 14 tuần

11 47 1011 UXTC 16 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 50 3013 UXTC 14 tuần

17 2 34 ĐT U hạ vị nghĩ UBT 15cm

17 3 37 2012 NXTC 14 tuần

17 4 46 0000 UXTC 16 tuần

17 5 43 2002 UXTC 16 tuần

18 6 49 2022 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

18 7 18 ĐT UBT 2bên 15cm

18 8 42 2002 UXTC 12 tuần + CNI1

18 9 48 1011 UXTC 18 tuần

18 10 34 ĐT NXTC 14 tuần

19 11 53 2002 UXTC 18 tuần

19 12 48 3003 UXTC 16 tuần

19 13 41 2002 NXTC 16 tuần

19 14 48 2002 UXTC 16 tuần

19 15 39 1001 NXTC 18tuần

16 48 2002 UXTC 16 tuần

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + P.DUNG 2

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + PHAN HÀ.SB

V.HÒA + THƯ HƯƠNG+ PHAN HÀ.SB

DỰ BỊ

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + GỨT.SB

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + GỨT.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + ĐÀO HÀ.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + ĐÀO HÀ.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + P.DUNG 2

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + P.DUNG 2

NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT + DUNG.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT

NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT + DUNG.SB

HƯƠNG THU + THANH THÚY + EM.SB

HƯƠNG THU + THANH THÚY + EM.SB

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + GỨT.SB

T.HÒA + DIỆU NGA + T.HUYỀN.SB

* T.HÒA + T.HUYỀN.SB + DIỆU NGA

T.HÒA + DIỆU NGA + T.HUYỀN.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + THỦY.SB + LÊ THƯ.SB(S)

BS SẢN A + ĐẶNG THƯ.SB + NHUNG.SB(C)

VIỆT THANH + MẬN + PHƯƠNG.PNT

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + DẦU.SB

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + DẦU.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG 

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

BS SẢN A + THỊNH.SB + THU.SB(C)

VIỆT THANH + MẬN + PHƯƠNG.PNT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT 

Lấy vòng,Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai   

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai  

Mổ TS, TTTXT

TRẦN THỊ NGA

NGUYỄN DIỆP THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ THANH TÚ

TRẦN THỊ HỒNG MAI

PHẠM THỊ KIM YẾN

PHẠM THỊ PHƯỢNG

LÊ THỊ KIM NHI

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

PHẠM NGỌC KHI

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

BÙI THỊ YẾN

LÊ THỊ HỒNG VÂN

NGUYỄN THỊ HỒNG

LÊ THỊ THANH HOA

BÙI THỊ THANH

TRẦN THỊ THIỆT

TỐNG THỊ QUÝ

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐINH THỊ NGỌC

TỪ KIM HOÀNG

PHẠM THỊ THƠ

NGÔ THỊ THU

NGUYỄN THỊ HOA

LƯƠNG THỊ VẠN

BÙI MINH NHẬT

BN SẢN A

MAI THỊ NGỌC MAI

PHẠM THỊ NGỌC

4982

5015

4976

5050

4979

62S

5031

4970

5021

5002

5027

4964

5011

4993

5001

5014

5018

2300 B

4958

4985

4960

4983

4987

4963

4910

4553

4909

Thứ: SÁU 

Ngày: 02/08/2013 



Ngày 26 tháng 7 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


